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Tuần 25 

                               NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 

       (Trích “Bình Ngô đại cáo”) 

               Nguyễn Trãi 

 

I – Đọc,tìm hiểu chú thích: 

1.Tác giả : 

Nguyễn Trãi (1380-1442), một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 

2.Tác phẩm : 

a) Hoàn cảnh ra đời: Trước cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên lần thứ 2 

(1285) 

b) Thể loại : Cáo 

 Học chú thích SGK/67 

II – Đọc,tìm hiểu văn bản: 

1 – Nguyên lý nhân nghĩa: 

- Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

- Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

 Trừ giặc Minh bạo ngược để giữ yên cuộc sống cho dân. 

 Nguyên lí nhân nghĩa gắn liền với yêu nước, chống xâm lược. 

2 – Chân lý về sự tồn tại có độc lập, chủ quyền của dân tộc Đại Việt: 

- Như nước Đại Việt ta từ trước, 

- Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 

- Núi sông bờ cõi đã chia, 

- Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

-Cùng Hán, Đường,.. mỗi bên xưng đế một phương, 
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 Câu văn biền ngẫu,so sánh,thuyết phục: ý nghĩa khách quan của sự thật 

lịch sử không thể chối cãi. 

Khẳng định sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc của nước Đại Việt. 

 3 – Thực tiễn lịch sử: 

- Lưu Cung… thất bại 

- Triệu Tiết… tiêu vong. 

-  …bắt sống Toa Đô …giết tươi Ô Mã. 

Liệt kê dẫn chứng, kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn. 

Khẳng định sức mạnh của chính nghĩa và niềm tự hào dân tộc. 

III – Tổng kết: 

 Ghi nhớ:SGK/69 

 IV – Luyện tập: 

Trên cơ sở so sánh với bài thơ “Sông núi nước Nam”, em hãy chỉ ra sự tiếp 

nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta. 

*Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh (phần này các em chỉ đọc, không 

viết vào tập). 

 Ông cha ta ngàn đời đã gây dựng , giữ gìn núi sông, đất nước này để truyền 

lại cho chúng ta hôm nay. Đất nước, dân tộc ta tồn tại, phát triển chính là nhờ nhân 

dân ta có truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc. 

 Ba tác phẩm trong nền văn học trung đại Việt Nam: Sông núi nước Nam, 

Hịch tướng sĩ và Bình Ngô đại cáo đã phản ánh sâu sắc truyền thống yêu nước 

nồng nàn và lòng tự hào dân tộc chân chính của ông cha ta xưa kia. 

 Khi quân xâm lược nhà Tống tràn sang nước ta, Lý Thường Kiệt đọc bài thơ 

“Thần” như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất khẳng định chủ quyền nước Nam 

là của dân Nam. Khi đại quân Mông  - Nguyên do Thoát Hoan cầm đầu kéo sang 

xâm phạm chủ quyền dân tộc, vào năm 1285, “Hịch tướng sĩ” đã được Trần Quốc 

Tuấn truyền dạy trong các cấp tướng sĩ của mình. Và khi kết thúc mười năm kháng 
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chiến gian khổ chống quân Minh, thắng lợi trọn vẹn vào năm 1428, Nguyễn Trãi 

đã tổng kết bằng áng văn “Bình Ngô đại cáo” bất hủ. 

 Ba áng thơ văn đều vang lên tiếng nói yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm 

và niềm tự hào về một dân tộc anh hùng. 

 Yêu nước và tự hào dân tộc là một truyền thống vô cùng quý báu mà từ khi 

hình thành dân tộc này, đất nước này, ông cha ta đã truyền lại cho đến ngày hôm 

nay và mãi mãi mai sau. 

 Ngày nay, đọc lại ba áng hùng văn trên, chúng ta vẫn còn nghe vang vọng 

truyền thống yêu nước bất khuất, niềm tự hào biết bao. Càng tự hào về những 

chiến công oanh liệt phá Tống, đuổi quân Mông – Nguyên, bình giặc Ngô xâm 

lược, chúng ta phải giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu ấy. 

 Thế hệ hôm nay thừa hưởng biết bao truyền thống quý báu của ông cha ngàn 

đời để lại. Yêu nước là phải ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước to đẹp, 

đàng hoàng, làm cho nước Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh, sánh vai cùng 

với các cường quốc năm châu. Tự hào dân tộc chân chính không phải là tự kiêu, tự 

mãn, mà phải biết phát huy, sẵn sang chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ 

quốc. Làm được như vậy, thanh niên chúng ta mới xứng đáng là con cháu của dân 

tộc Việt Nam anh hùng. 

                              ………………………………………..  

       VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

I - Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận: 

       VD1: SGK/79-80 

Đoạn a: 

Câu chủ đề: ″Thật là chốn hội tụ …muôn đời″. 

 Luận điểm 

Câu chủ đề đứng ở cuối đoạn 

Đoạn văn viết theo cách quy nạp 
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 Đoạn b: Câu chủ để: ″Đồng bào ta ….ngày trước″. 

 Luận điểm: 

Câu chủ đề đứng ở đầu đoạn 

Đoạn văn viết theo cách diễn dịch 

 Ghi nhớ 1 SGK/81 

VD2 SGK/80:  

- Luận điểm: “cho thằng nhà giàu… giai cấp nó ra”. 

- Luận cứ: 

 Vợ chồng Nghị Quế thích chó… 

 Đùng đùng giở giọng chó má… 

 Luận cứ xác thực, thứ tự hợp lí.  

 Ghi nhớ 2: SGK/81 

II - Luyện tập:Các em làm bài tập 1,2,3,4 SGK/82. 

                         ………………………………………….. 

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ 

TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

 

 Cho đề bài: “Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn 

trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn”. 

 Luyện tập: 

Bài 1: 

 Xây dựng hệ thống luận điểm: 

a) Lớp ta có nhiều bạn học giỏi, làm vui lòng thầy cô, cha mẹ, xứng đáng là 

tấm gương sáng cho mọi người noi theo. 

b) Thế mà một số bạn trong lớp còn tỏ ra chểnh mảng trong học tập 
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c) Các thầy, cô giáo và nhiều bậc phụ huynh của lớp ta đang rất lo buồn 

d) Các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham chơi, không chịu học hành 

thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. 

e) Đất nước đang cần có những người tài giỏi. 

f) Vậy ngay từ lúc này, các bạn ấy phải câng học tập hơn. 

Bài 2: 

 Trình bày luận điểm: 

a) Có thể dùng câu 3 để giới thiệu luận điểm e(sgk/83) 

b) Ta có thể chấp nhận cách sắp xếp ở SGK vì nó phản ánh được các bước 

hợp lý của quá trình làm rõ dần luận điểm bước trước dẫn tới bước sau, 

bước sau kế tiếp bước trước, tới bước cuối cùng thì luận điểm được làm 

rõ hoàn toàn. 

c) Không phải mọi đoạn văn đều phải có hoặc đều không được có kết đoạn. 

d) Đoạn văn diễn dịch 

 

GHI CHÚ: 

 CÁC EM NHỚ GHI HẾT LÍ THUYẾT VÀO VỞ BÀI HỌC. 

 LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP. 

  CÁC EM PHẢI ĐỌC KĨ CÁC DỮ LIỆU TRONG SGK  ĐỂ NẮM RÕ 

NỘI DUNG BÀI HỌC, HIỂU BÀI MỚI VẬN DỤNG LÀM TỐT BÀI TẬP 

NHÉ! 

 CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! 

 


